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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Tr n T  n    n   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Võ Thanh Nhàn. 

2.  n  N uyễn Văn K  n   

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ T ị T ảo. T ư ký Toà án n ân dân  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gi n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện Ch    i  t nh  n Giang: Lê Mai 

Huyền – Kiểm sát viên. 

Ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tò  án nhân dân
 
 uyện C ợ Mới, tỉn  

An Giang xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án t ụ lý số: 689/2017/TLST-HNGĐ, ngày 20 

tháng 12 năm 2017 về tr n  c ấp  ôn n ân  i  đ n  – Ly hôn theo Quyết địn  đư  

vụ án r  xét xử số: 178/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 13 tháng 8 năm 2018  iữ  các 

đươn  sự: 

1- Ngu ên đơn: C ị  gô Thị Thu Tr E  – Sin  năm 1988  Đị  c ỉ: Tổ 13 ấp 

P, xã T,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n   Có mặt 

Nơi cư trú: Ấp H, xã T,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n  

N ười bảo vệ quyền, lợi íc   ợp p áp củ  n uyên đơn:  n  P ạm Hoàn  V- 

Luật sư. Văn p òn  Luật sư P ạm Hoàn  V, t uộc đoàn Luật sư tỉn  An Gi n   Đị  

c ỉ: Ấp L Hòa 2, xã L Điền A,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n   Có mặt  

2- Bị đơn: Anh Ung Phước L – sin  năm 1983  Nơi cư trú: Tổ 13 ấp P, xã 

T,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n   Có mặt  

3- Người có qu ền l i  nghĩa vụ liên quan: 
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3.1- C ị  gô Thị U – sin  năm 1994. Nơi cư trú: Ấp T, xã T,  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gi n    

Ủy quyền c o  n   gô Văn T, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Ấp T, xã T, 

 uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n  (văn bản ủy quyền n ày 31/8/2018). Có mặt  

3.2- Bà Bùi Thị L – sin  năm 1960  Nơi cư trú: Ấp T, xã T,  uyện C ợ Mới, 

tỉn  An Gi n   Có mặt  

 Ộ  DU G VỤ Á : 

Tron  đơn k ởi kiện, bản tự k  i và biên bản  ò   iải n uyên đơn c ị N ô 

T ị T u Tr E  trình bày: C ị và  n  L kết  ôn năm 2007 có đăn  ký kết  ôn  T ời 

gi n đ u vợ c ồn  sốn   ạn  p Uc  S u đó anh L t  y đổi tín  t n , t ườn  xuyên 

rượu c è, đán  đập vợ, k ôn  lo c o vợ con, nên vợ c ồn  k ôn  còn  ạn  p Uc 

nên yêu c u được ly  ôn với  n  Un  P ước L.  

Về con c un : Có 02 con chung tên Un  T ị  ảo Ng – sinh ngày 08/4/2008; 

Un  Văn Vũ L3 – sinh ngày 15/5/2010,  iện đ n  sốn  với                                                                                                      

với c ị, k i ly  ôn yêu c u được tiếp tục nuôi con, yêu c u  n  L cấp dưỡn  nuôi 

con t eo quy địn  p áp luật  

Về tài sản chung: Vợ c ồn  có 01 căn n à n  n  4m dài 21m (n à cấp 4) 

nền  ạc  mái tol diện tíc  84m
2
  Tọ  lạc tại ấp T, xã T ,  uyện C ợ Mới, tỉn  An 

Gi n  (c ư  được cấp  iấy QSD) c ị k ôn  yêu c u c i   Đất nôn  n  iệp t ử  số 

2929 -2938; tờ bản đồ số 12 diện tíc  4.001m
2
 đất tọ  lạc xã T,  uyện C ợ Mới, tỉnh 

An Gi n  do  n  Un  P ước L đứn  tên  iấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số CS 

02818 n ày 14/6/2016  Trước đây vợ c ồn  có s n  n ượn  củ  n ười k ác diện 

tích 1.300m
2
 vợ c ồn  đứn  tên quyền sử dụn  đất; s u đó mẹ c ồn  mới kêu vợ 

c ồn  bán để c o mẹ c ồn  mượn tiền và mẹ c ồn  c o vợ c ồn  lại   i p  n đất 

trên t eo đo vẽ củ  Văn p òn  đăn  ký đất là diện tíc  t ực tế 2284m
2
 và diện tíc  

t ực tế 1586,0m
2
 n ưn  k i làm t ủ tục kê k  i đăn  ký t   c ỉ có m n   n  L đi 

làm và 1 mình anh L đứn  tên  S u đó vợ c ồn  mới mượn tiền để lên liếp trồn  

xoài n ư  iện n y  Việc lên liếp trồn  xoài n ư  iện n y c ị k ôn  có c ứn  cứ    

c ứn  min   C ị Tr E yêu c u c i  đôi số tài sản trên và n ận  iá trị  

Về nợ c un : Vợ c ồn  có nợ c ị N ô T ị U 28 000 000 đồn  (  i mươi 

tám triệu đồn ; bà  ùi T ị L 10 000 000 đồn . Yêu c u  n  L có trác  n iệm cùn  

trả số nợ trên  
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 ị đơn  n  Un  P ước L tr n  bày: An  và c ị Tr E  c un  sốn  với n  u và 

đăn  ký kết  ôn năm 2007  Vợ c ồn  c un  sốn  đến 25/10/2016 t   ly t ân  C ị Tr 

E  xin ly  ôn  n  đồn  ý v  vợ đã bỏ về n à mẹ ruột sin  sốn . Về con c un : Có 02 

con chung tên Un  T ị  ảo N  – sinh n ày 08/4/2008; Un  Văn Vũ L3 – sinh ngày 

15/5/2010. An  yêu c u được nuôi dưỡn  02 con đến k i trưởn  t àn  v   oàn cản  

kin  tế củ   i  đ n   n  đủ k ả năn  nuôi con  

Về tài sản c un : vợ c ồn  tạo lập 1 300m
2
 đất nôn  n  iệp tại tổ 13 ấp, xã 

T,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n  (số đất này mu  củ  bà con  àn  xóm) mẹ  n  

mượn củ  vợ c ồn  để bán lấy tiền cất n à, s u đó mẹ anh trả lại diện tíc  1 300m
2
 

nằm tron  diện tíc  1586,0m
2
 vợ c ồn  có mượn tiền để lên liếp trồn  xoài đối với 

diện tíc  1586,0m
2
 n ư  iện n y  Còn lại diện tíc  t ực tế 2284m

2
 là củ  ôn  bà để 

lại  n  được tặn  c o c ứ k ôn  p ải củ  vợ c ồn , xoài trên đất là củ  mẹ  n  đ u 

tư để làm c ứ k ôn  p ải củ  vợ c ồn   Số đất trên là do  n  được tặn  c o riêng 

nên k i kê k  i đăn  ký c ỉ có m n   n  đứn  tên quyền sử dụn  đất  

Về nợ c un : có nợ c ị N ô T ị U 28 000 000 đồn ; bà  ùi T ị L 

10 000 000 đồn , t ốn  n ất trả nợ c un   

N ười liên qu n bà  ùi T ị L trình bày: Vợ c ồn  L và Tr E  có nợ bà 

10 000 000 đồn  n ưn  k ôn  yêu c u trả, c ỉ yêu c u trả lại căn n à do c ín  bà 

xây cất, yêu c u trả lại p  n đất 2 700m
2
 là p  n đất củ  Un  Văn L đứn  tên vì 

p  n đất này củ  c   L qu  đời để lại làm  ươn  quả, t ờ cUng.  à T ốn  n ất 

p  n tr n  bày củ  L về p  n mượn đất bán và trả lại đất  

N ười liên qu n c ị N ô T ị U trình bày: Vào ngày 16/6/2016 c ị có c o 

N ô T ị Tr n  E và Un  P ước L v y số tiền 28 000 000 đồn   N y vợ c ồn  L, Tr 

E  ly  ôn c ị yêu c u trả lại số tiền nêu trên  

N ười bảo vệ quyền lợi íc   ợp p áp củ  n uyên đơn tr n  bày: Hôn n ân 

 iữ  c ị Tr E và anh L là  ợp p áp do mâu t uẫn nên c ị Tr E  xin ly hôn anh L 

đồn  ý đề n  ị  ội đồn  xét xử côn  n ận việc t uận t n  ly  ôn  Về con c un  c ị 

Tr E  yêu c u được tiếp tục nuôi   i con c un  yêu c u cấp dưỡn  nuôi con, n uyện 

vọn  củ    i con mon  muốn sốn  với mẹ  Đề n  ị  ội đồn  xét xử xem xét  i o 

  i con c un  c o c ị Tr E  nuôi dưỡn  và buộc  n  L cấp dưỡn  nuôi con  Về nợ 

chung vợ c ồn  cùn  có trác  n iệm trả c o c ị U số tiền 28 000 000đ  Về tài sản 

c un  đề n  ị xem xét c i  ½  iá trị diện tíc  4.001m
2
 v  trước đây vợ c ồn  có 

diện tíc  đất 1.300m
2
 đã c uyển n ượn  c o n ười k ác lấy tiền c o mẹ c ồn  
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mượn cất n à và mẹ c ồn  có nói miện  c o vợ c ồn  diện tíc  đất trên nên vợ 

c ồn  mới mượn tiền để lập vườn xoài  

Đại diện Viện kiểm sát p át biểu ý kiến, việc tuân t eo p áp luật tố tụn  củ  

T ẩm p án, Hội đồn  xét xử, t ư ký và n ữn  n ười t  m  i  tố tụn  c ấp  àn  

đUn  quy địn  củ  p áp luật  Về  iải quyết vụ án c ị Tr E  xin ly hôn anh L đồn  ý, 

do  ôn n ân củ   n  c ị là  ợp p áp v  có đăn  ký kết  ôn  Vợ c ồn  mâu t uẫn và 

có t ời  i n dài và k ôn  còn c un  sốn  đã lâu c ị Tr E  yêu c u ly  ôn  n  L 

đồn  ý đề n  ị  ội đồn  xét xử côn  n ận sự t uận t n  ly  ôn  Về con c un  c ị Tr 

E  đ n  nuôi dưỡn  02 con chung cuộc sốn  đã ổn địn , n uyện vọn  c áu N  và 

cháu L3 mong muốn được sốn  với c ị T E  V  vậy n  ĩ nên tiếp tục giao con 

c un  c o c ị Tr E  nuôi dưỡn   n  L p ải cấp dưỡn  nuôi con t eo quy địn  p áp 

luật  Về nợ c un  bà L1 k ôn  yêu c u trả số tiền 10 000 000đ nên k ôn  đề cặp 

 iải quyết; C ị N ô T ị U yêu c u c ị N ô T ị Tr E  và Un  P ước L trả số tiền 

vay 28 000 000 đồn  là p ù  ợp đề n  ị  ội đồn  xét xử xem xét  iải quyết. Đ n  

c ỉ yêu c u củ  bà L1 đối với yêu c u đòi lại căn n à cấp 4 và k ôn  c ấp n ận yêu 

c u củ  bà L1 yêu c u C ị Tr E  và anh L trả lại p  n đất 2 700m
2
. Đối với yêu c u 

c i  tài sản diện tíc  t ực tế 1.586,0m
2
 trên đất có trồn  xoài  n  L t ừ  n ận đây là 

tài sản c un   Đối với diện tíc  t ực tế 2.284m
2
 và các cây xoài trên đất c ị Tr E  

yêu c u c i , tại p iên tò   n  L trình bày lUc lập vườn xoài t    n , mẹ  n  bà L1 

cùn  với  n  Un  Văn Quyền L2 cùn  làm  V  vậy đề n  ị  ội đồn  xét xử tạm 

n ừn  p iên tò  triệu tập  n  Un  Văn Quyền L2 để đư  vào t  m  i  tố tụn  với tư 

các  n ười có quyền n  ĩ  vụ liên qu n tron  vụ án để đảm bảo quyền lợi các bên 

nên k ôn  đề xuất  ướn   iải quyết vụ án tại p iên tò   

  Ậ  ĐỊ   CỦA TÒA Á :
 

S u k i n  iên cứu các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tr  tại p iên 

tò , Hội đồn  xét xử n ận địn : 

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

 ị đơn anh L đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  tr  tại: Ấp T, xã T,  uyện C ợ Mới, 

tỉn  An Gi n   Nên c ị Tr E  k ởi kiện xin ly  ôn là t uộc t ẩm quyền  iải quyết 

củ  Tò  án n ân dân  uyện C ợ Mới t eo quy địn  tại Điều 39  ộ luật Tố tụn  dân 

sự  

Tại p iên tò  đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện C ợ Mới đề n  ị tạm 

n ừn  p iên tò  để triệu tập  n  Un  Văn Quyền L2 là n ười cùn  với anh L bà L1 

trồn  xoài trên p  n đất diện tíc  2.331m
2
 vào t  m  i  tố tụn  với tư các  n ười có 
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quyền lợi và n  ĩ  vụ liên qu n để đảm bảo quyền lợi các bên  Đề n  ị này củ  

Kiểm sát viên tại p iên tò  là k ôn  căn cứ c ấp n ận  Căn cứ Điều 91  ộ luật tố 

tụn  dân sự t   đươn  sự có n  ĩ  vụ đư  r  c ứn  cứ để c ứn  min  mà k ôn  đư  

r  được c ứn  cứ  oặc k ôn  đư  r  đủ c ứn  cứ t   Tò  án  iải quyết vụ việc dân 

sự t eo n ữn  c ứn  cứ đã t u t ập được có tron   ồ sơ vụ việc  

[2]. Về nội dung: 

[2.1].Về qu n  ệ  ôn n ân: C ị Tr E  và anh L kết  ôn với n  u vào năm 

2007 có đăn  ký kết  ôn nên  ôn n ân  iữ  ôn  bà được được p áp luật t ừ  n ận 

và bảo vệ  Tron  cuộc sốn  c un  vợ c ồn  ôn  bà k ôn  được  ạn  p Uc nguyên 

do t eo c ị Tr E  trình bày anh L t  y đổi tín  t n , t ườn  xuyên rượu c è, đán  

đập vợ, k ôn  lo c o vợ con,  n  L lại k ôn  có biện p áp  ò   iải t n  cảm vợ 

c ồn  nên vợ c ồn  đến t án  10/2016 c ị Tr E  về n à c   mẹ ruột sin  sốn  

k ôn   i qu n tâm đến n  u. Quá trình  iải quyết vụ án và tại p iên tò   ôm n y c ị 

Tr E yêu c u ly  ôn anh L đồn  ý  Căn cứ Điều 55 Luật  ôn n ân  i  đ n  n  ĩ nên 

côn  n ận sự t uận t n  ly  ôn  iữ  c ị Tr E và anh L. 

[2.2].Về qu n  ệ con chung: C ị Tr E và anh L t ốn  n ất vợ c ồn  có 02 

con c un  tên Un  T ị  ảo N  – sinh n ày 08/4/2008; Un  Văn Vũ L3 – sinh ngày 

15/5/2010,  iện đ n  sốn  với c ị Tr E , k i ly  ôn c ị Tr E  yêu c u được tiếp tục 

nuôi con, yêu c u  n  L cấp dưỡn  nuôi con t eo quy địn  p áp luật  Anh L yêu c u 

được nuôi dưỡn  02 con đến k i trưởn  t àn  v   oàn cản  kin  tế củ   i  đ n   n  

đủ k ả năn  nuôi con  Xét t ấy con c un   iện do c ị Tr E  nuôi dưỡn  cuộc sốn  

đã ổn địn  các c áu vẫn được đi  ọc và p át triển b n  t ườn , n uyện vọn  các 

c áu mon  muốn được sốn  với c ị Tr E   V  vậy n  ĩ nên tiếp tục  i o c áu Ung 

T ị  ảo N  – sinh ngày 08/4/2008 và c áu Un  Văn Vũ L3 – sinh ngày 15/5/2010 

cho c ị Tr E  nuôi dưỡn  anh L p ải cấp dưỡn  nuôi con mỗi t án  mỗi c áu là 

700 000đ   i c áu là 1 400 000đ/t án . 

[2.3].Về qu n  ệ tài sản: C ị Tr E  yêu c u c i   iá trị p  n đất nôn  n  iệp 

t ử  số 2929 -2938; tờ bản đồ số 12 diện tíc  4 001m
2
 đất tọ  lạc xã T,  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gi n  do  n  Un  P ước L đứn  tên  iấy c ứn  n ận quyền sử dụn  

đất số CS 02818 n ày 14/6/2016  Trước đây vợ c ồn  có s n  n ượn  củ  n ười 

k ác diện tíc  1 300m
2
 vợ c ồn  đứn  tên quyền sử dụn  đất; s u đó mẹ c ồn  mới 

kêu vợ c ồn  bán để c o mẹ c ồn  mượn tiền và mẹ c ồn  c o vợ c ồn  lại   i 

p  n đất trên. Theo đo vẽ củ  Văn p òn  đăn  ký đất là diện tíc  t ực tế 2284m
2
 và 
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diện tíc  t ực tế 1586,0m
2
 n ưn  k i làm t ủ tục kê k  i đăn  ký t   c ỉ có m n  

anh L đi làm và một mình anh L đứn  tên  S u đó vợ c ồn  mới mượn tiền để lên 

liếp trồn  xoài n ư  iện n y  Việc lên liếp trồn  xoài n ư  iện n y c ị Tr E không 

có c ứn  cứ    c ứn  min   Anh L c ỉ đồn  ý c i  p  n đất diện tíc  diện tíc  

1586.0m
2
 và các cây xoài trên đất, đối với diện tíc  còn lại là củ   n  được tặn  c o 

riêng. 

Tò  án đã tiến  àn  xem xét t ẩm địn  tại c ổ và kết  ợp với cơ qu n 

c uyên môn đo đạc cụ t ể: Diện tíc  4 001m
2
 do  n  Un  P ước L đứn  tên quyền 

sử dụn  đất số CS 02818 Sở tài n uyên môi trườn  tỉn  An Gi n  cấp n ày 

14/6/2016  Qu  đo đạc t   k u đất t ứ n ất diện tíc  t ực tế 2284m
2
  iảm 47m2 so 

với diện tíc  được cấp  iấy t uộc t ử  2938 trên đất trồn  122 cây xoài Đài Lo n 

(K oản  2 năm rưởi) trị  iá 400 000đ/cây (122 cây x 400 000đ = 48 800 000đ), đất 

có  iá 40 000đ/1m
2
  (2284m

2
 x 40 000đ = 91 360 000đ)  K u đất t ứ   i diện tíc  

t ực tế là 1586m
2
  iảm 84m

2
 so với diện tíc  được cấp  iấy t uộc t ử  2929 trên 

đất trồn  120 cây xoài Đài Lo n (K oản  2 năm rưởi) trị  iá 400 000đ/cây (120 cây 

x 400 000đ = 48 000 000đ), đất có  iá 40 000đ/1m
2
 (1586m

2
 x 40 000đ = 

63.440.000đ)  

Xét t ấy diện tíc  4 001m
2
 do  n  Un  P ước L đứn  tên quyền sử dụn  đất 

số CS 02818 do Sở tài n uyên môi trườn  tỉn  An Gi n  cấp n ày 14/6/2016 có 

nguồn  ốc là củ  ôn  bà để lại và  nh L là được tặn  c o riêng, quá trình kê khai 

đăn  ký quyền sử dụn  đất do một mình anh L đứn  tên và  n  L k ôn  n ập số đất 

trên vào tài sản c un  củ  vợ c ồn   Tại p iếu cun  cấp t ôn  tin đị  c ín  số 

4548/PCC –CNCM ngày 02/12/2016 củ  Văn p òn  đăn  ký đất đ i c i n án  C ợ 

Mới xác địn  diện tíc  4 001m
2
, thử  2929, 2938, tờ bản đồ số 2,   n  t ức sử dụn  

là củ  cá n ân  n  Un  P ước L. Căn cứ điều 43, 44 Luật  ôn n ân  i  đ n  t   đây 

là tải sản riên  củ   n  L. Tuy nhiên anh L c ị Tr E  quá tr n  c un  sốn  có n ận 

c uyển n ượn  một p  n đất diện tíc  1300m
2
 và vợ c ồn  đã c uyển n ượn  c o 

n ười k ác để c o bà L1 (mẹ c ồn ) mượn tiền cất n à và  n  L tự n uyện n ập 

p  n đất diện tíc  t ực tế là 1.586m
2
 t uộc t ử  2929 diện tíc  1.670,0m

2
 ( iảm 

84m
2
) do anh L đứn  tên quyền sử dụn  đất số CC 876651 do Sở tài n uyên môi 

trườn  tỉn  An Giang cấp n ày 14/6/2016 trên  iện đ n  trồn  xoài  N ư vậy có cơ 

sở xác địn  diện tíc  t ực tế là 1.586m
2
 và 120 cây xoài t uộc t ử  2929 là tài sản 

c un  củ  vợ c ồn  sẽ được xem xét c i  k i ly  ôn, xoài trị  iá 48.000.000đ, đất 

trị  iá 63 440 000đ tổn  cộn  là 111 440 000đ p í  c ị Tr n  yêu c u n ận bằn   iá 
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trị yêu c u này là p ù  ợp n  ĩ nên c ấp n ận, khi xem xét c i   ội đồn  xét xử có 

xem xét đến quyền lợi củ  c ị Tr E  nuôi con c ư  t àn  niên n  ĩ nên c i  c o c ị 

Tr E  số tiền 71 440 000đ  n  L được  ưởn  p  n đất diện tíc  t ực tế là 1586m
2
 và 

120 cây xoài trên đất  n  L có n  ĩ  vụ  oàn lại c o c ị Tr E  số tiền 71 440 000đ  

Đối với diện tíc  t ực tế 2284m
2
 và 122 cây xoài trên đất t uộc t ử  2938 diện tíc  

2331m
2
  iảm 47m

2
 c ị Tr E  k ôn  có    c ứn  min  đây là tài sản c un  củ  vợ 

c ồn  nên k ôn  có cơ sở để Hội đồn  xét xử xem xét c i  k i ly  ôn  Tuy nhiên 

tron  quá tr n  c un  sốn  c ị Tr E  cũn  có côn  sức đón   óp đối với diện tíc  

đất mà anh L được tặng cho riêng riêng điều này được  n  L t ừ  n ận tại p iên tò  

k i  n  và c ị Tr E  c ăm sóc p  n đất củ  vợ c ồn  t   cũn  có cùn  c ăm sóc các 

cây xoài p  n đất diện tíc  2284m
2
 t ời  i n k oản  1 năm  Để đảm bảo quyền lợi 

củ  c ị Tr E  n  ĩ nên buộc  n  L có n  ĩ  vụ c i  c o c ị Tr n  1 p  n côn  sức 

đón   óp tron  k ối tài sản này tươn  đươn  số tiền là 5 000 000đ  

Tại p iên tò  bà L1 rU  lại yêu c u c ị Tr E  và anh L trả lại căn n à cấp 4 

nên  ội đồn  xét xử k ôn  xem xét đến  Đối với yêu c u  n  L c ị Tr E  trả lại diện 

tíc  đất 2 700m
2
 đo đạc t ực tế 2284m

2
 xét t ấy đây là p  n đất  n  L được tặn  

cho riêng, bà L1 k ôn  có    c ứn  min  p  n đất trên là củ  bà nên k ôn  có cơ sở 

c ấp n ận  

[2.4].Về nợ c un : C ị Tr E và anh L xác địn  có nợ c ị N ô T ị U  

28 000 000 đồn ; bà  ùi T ị L1 10 000 000 đồn , t ốn  n ất trả nợ c un   Tuy 

nhiên bà L1 k ôn  yêu c u c ị Tr E và anh L trả nên k ôn  xem xét  iải quyết. Tại 

p iên tò  ôn  Tùn  Em đại diện c o c ị U  yêu c u c ị Tr E và anh L trả số tiền trên 

là phù  ợp  N  ĩ nên buộc c ị Tr E và anh L có n  ĩ  vụ trả c o c ị U  số tiền 

28 000 000đ  

[3].Án phí: 

[3.1].Về án p í  ôn n ân sơ t ẩm c ị Tr E p ải c ịu 300 000đ  án phí DSST 

là 5%  iá trị tài sản được c i  3 122 000đ, 5% án p í đối với yêu c u k ôn  được 

chấp n ận là 3 504 000đ. 

[3.2].Anh L p ải c ịu án p í cấp dưỡn  nuôi con là 300 000đ và án p í 

DSST 5%  iá trị tài sản được c i  là 1 300 000đ. 

[3.3].Bà L1 p ải c ịu án p í đối với yêu c u k ôn  được c ấp n ận  
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[4].C i p í tố tụn : C i p í đo đạc 1 846 900đ, c i p í địn   iá 1 000 000đ 

tổn  cộn  2 846 900đ  C ị Tr E và anh L p ải c ịu 1/2 (n uyên đơn đã tạm nộp) 

anh L có n  ĩ  vụ trả lại c o c ị Tr E số tiền 1.423.500đ. 

V  các lẽ trên, 

QU ẾT ĐỊ  : 

Căn cứ vào Điều 55; Điều 62; Điều 37; Điều 43; Điều 44; Điều 46; Điều 81; 

Điều 82; Điều 83; Điều 84 Luật Hôn n ân và Gi  đ n ; Điều 39; Điều 91; Điều 147; 

điều 157; Điều 165  ộ luật Tố tụn  dân sự; N  ị quyết số 326/2016/U TVQH14 

n ày 30/12/2016 quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án 

phí và lệ p í Tòa án; 

1.Về qu n  ệ  ôn n ân: Côn  n ận sự tự n uyện t uận t n  ly  ôn  iữ  c ị 

N ô T ị T u Tr E và  n  Un  P ước L. 

2.Về qu n  ệ con c un : C ị N ô T ị T u Tr E được tiếp tục   i con chung 

tên Un  T ị  ảo N  – sinh ngày 08/4/2008 và c áu Un  Văn Vũ L3 – sinh ngày 

15/5/2010  An  Un  P ước L p ải cấp dưỡn  nuôi con mỗi t án  mỗi c áu là 

700 000đ   i c áu là 1 400 000đ/t án  c o đến k i con c un  trưởn  t àn   

C ị Tr E cùn  các t àn  viên  i  đ n  (nếu có) k ôn  được cản trở anh L 

tron  việc t ăm nom, c ăm sóc, nuôi dưỡn ,  iáo dục con  

V  lợi íc  củ  con, t eo yêu c u củ  n ười t ân t íc  củ  con, cơ qu n có 

t ẩm quyền, Toà án có t ể quyết địn  t  y đổi n ười trực tiếp nuôi con, buộc cấp 

dưỡn  nuôi con c un  dự  trên các căn cứ do p áp luật quy địn . 

3.Về qu n  ệ tài sản c un : 

C ị N ô T ị T u Tr E được sở  ữu số tiền 76 440 000đ (bảy mươi sáu triệu, 

bốn trăm bốn mươi n àn đồn  ( iện  n  L đ n  quản lý)  

An  Un  P ước L có n  ĩ  vụ  i o lại c o c ị Tr E số tiền 76 440 000đ (bảy 

mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi n àn đồn ) đây là tài sản c ị Tr E được sở  ữu 

 iện  n  đ n  quản lý). 

An  Un  P ước L được sở  ữu diện tíc  đo đạc t ực tế là 1586m
2
  iảm 

84m
2
 so với diện tíc  được cấp  iấy t uộc t ử  2929, tờ bản đồ số 12 tọ  lạc xã Tấn 

Mỹ,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n  do  n  đứn  tên  iấy c ứn  n ận quyền sử 

dụn  đất số CC 876651 n ày 14/6/2016 và 120 cây xoài trên đất ( iện  n  đ n  

quản lý). 



 

9 

K ôn  c ấp n ận yêu c u củ  c ị N ô T ị T u Tr E yêu c u c i  diện tíc  

đo đ c t ực tế 2284m
2
 và 122 cây xoài trên đất t uộc t ử  2938 diện tíc  2331m

2
 

 iảm 47m
2
 tọ  lạc xã Tấn Mỹ,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n  do  n  Un  P ước L 

đứn  tên  iấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số CC 876651 n ày 14/6/2016. 

K ôn  c ấp n ận yêu c u củ  bà  ùi T ị L1 yêu c u c ị N ô T ị T u Tr E 

và  n  Un  P ước L trả lại diện tíc  đo đạc t ực tế 2284m
2
 và 122 cây xoài trên đất 

t uộc t ử  2938 diện tíc  2331m
2
  iảm 47m

2
 tọ  lạc xã Tấn Mỹ,  uyện C ợ Mới, 

tỉn  An Gi n  do  n  Un  P ước L đứn  tên  iấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số 

CC 876651 ngày 14/6/2016. 

4.Về nợ p ải t u p ải trả: 

 uộc c ị N ô T ị T u Tr E có n  ĩ  vụ trả c o c ị N ô T ị U  số tiền 

14 000 000đ. 

 uộc  n  Un  P ước L có n  ĩ  vụ trả c o c ị N ô T ị U  số tiền 

14 000 000đ  

Án phí HNST: C ị N ô T ị Tr E p ải c ịu là 300 000đ, án phí DSST đối với 

tài sản được c i  là 3 122 000đ; án p í đối với yêu c u k ôn  được c ấp n ận là 

3 504 000đ. Tổn  cộn  6 926 000đ được k ấu trừ vào tiền tạm nộp án p í số tiền 

3.300 000đ đã nộp t eo biên l i t u số 0018989 ngày 20/12/2017 củ  C i Cục t i 

hành án dân sự  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n  p ải nộp tiếp là 3 626 000đ. 

An  Un  P ước L p ải c ịu án p í cấp dưỡn  nuôi con là 300 000đ và án 

p í tài sản được c i  là 1 300 000đ  Tổn  cộn  1 600 000đ  

C i Cục t i  àn  án dân sự  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n   oàn lại tiền tạm 

ứn  án p í c i c ị N ô T ị U  số tiền 700 000đ t eo biên l i t u tạm ứn  án p í số 

0019193 ngày 01/02/2018. 

 à  ùi T ị L1 p ải c ịu án p í là 3 504 000đ được k ấu trừ vào tiền tạm 

ứn  án p í 300 000đ t eo biên l i t u tạm ứn  án p í số 0019184 ngày 30/01/2018. 

P ải nộp tiếp là 3 204 000đ  

C i p í tố tụn : Số tiền 2 846 900đ (do c ị Tr E tạm nộp)  C ị Tr E và anh L 

p ải c ịu 1/2 (n uyên đơn đã tạm nộp)  n  L có n  ĩ  vụ trả lại c o c ị Tr E số tiền 

1 423 500đ  

Kể từ n ày có đơn yêu c u t i  àn  án củ  n ười được t i  àn  án (đối với 

k oản tiền p ải trả c o n ười được t i  àn  án) c o đến k i t i  àn  án xon , tất cả 
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các k oản tiền,  àn  t án  bên p ải t i  àn  án còn p ải c ịu k oản tiền lãi củ  số 

tiền còn p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất quy địn  tại k oản 2 Điều 468 củ   ộ 

luật dân sự 2015  

Các đươn  sự có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án sơ 

t ẩm  

Trườn   ợp bản án, được t i  àn  t eo qui địn  tại Điều 2 Luật t i  ành án 

dân sự t   n ười được t i  àn  án dân sư, n ười p ải t i  àn  án dân sự có quyền 

t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu c u t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặc bị 

cưỡn  c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật t i  àn  

án dân sự, t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo qui địn  tại Điều 30 Luật t i 

 àn  án dân sự /   

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉn  An Gi n ; 

- C i cục THADS  uyện C ợ Mới;                                              

- VKSND  uyện C ợ Mới; 

- U ND xã Tấn Mỹ, h. C ợ Mới, An Gi n   

- Các đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án          

   T .  Ộ  ĐỒ G XÉT XỬ SƠ T Ẩ  

T Ẩ  P Á  - C Ủ TỌA P  Ê  TÒA 
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